1. Ma trận đề theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
MA TRẬN ĐỀ DỰ PHÒNG LỚP 4 ( MÃ ĐỀ 401)

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Cộng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
Toán
	- Phân số
- Diện tích hình thoi

- Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó
	Số câu
	4
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	1
	9

	
	
	Câu số
	1,2,3,4
	0
	5,6
	0
	0
	7,8
	0
	9
	

	2
Tiếng Việt
	-Đọc hiểu
-MRVT: Dũng cảm
MRVT: Sức khỏe
-Phân biệt: x hay s

- Xác định bộ phận của câu trong câu kể Ai là gì? Ai làm gì?
- Tả đồ vật


	Số câu
	4
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	1
	9

	
	
	Câu số
	10, 13
	0
	14,
15
	0
	0
	16,17
	0
	18
	

	3
Đạo đức
	- Tôn trọng luật giao thông
	Số câu
	2
	0
	3
	0
	1
	0
	0
	0
	6

	
	
	Câu số
	19,20
	0
	21,

23
	0
	24
	0
	0
	0
	

	Tổng số 
	TS câu
	10
	
	7
	
	1
	4
	
	2
	24

	
	TS điểm
	3,3
	
	1,95
	
	0,25
	2,5
	
	2
	10


	UBND HUYỆN TAM DƯƠNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



(Đề chính thức)
	 BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH 

Lớp 4, Năm học 2022 – 2023, Tuần 28
 (Thời gian làm bài: 50 phút không kể giao đề)

Mã đề: 402


(Lưu ý: Đề bài gồm 03 mặt, học sinh làm trực tiếp vào đề thi này.)

Toán: Từ câu 1  đến  câu 6, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng; Từ câu 7 đến câu 9, trình bày cụ thể cách làm bài.
*Trắc nghiệm:

Câu1: ( 0,4 điểm) Viết thương của phép chia 8:15 dưới dạng phân số?
  A. eq \s\don1(\f(25,8))                       B.eq \s\don1(\f(8,15))                        C. eq \s\don1(\f(8,23))                        D. eq \s\don1(\f(5,15))
C©u 2: ( 0,4 điểm)  Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 3 m25 dm2= ...dm2
	A. 425
	B. 305
	C. 4125
	D. 30005



Câu 4: ( 0,3 điểm) Diện tích hình thoi có độ dài các đường chéo là 8dm vµ 6dm lµ:
  A. 28 dm                                     B. 14 dm
  C. 48 dm                                     D. 24 dm                
Câu 5: ( 0,3 điểm) Tìm 2 số khi biết tổng là 333 và tỉ số của 2 số đó là  [image: image1.png]



 A. 74 và 259                             B. 37 và 286
 C. 92 và 184                             D. 85 và 183

Câu 6: ( 0,3 điểm) Mét v­ên c©y cã 12 c©y chanh, 25 c©y cam. TÝnh tû sè cña sè c©ychanh so víi sè c©y cam 

A. 
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Câu 3: ( 0,3 điểm) Kết quả phép tính: 
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            B. 
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Câu 7: ( 0,5 điểm)  Tính.

a. [image: image11.wmf]5
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15

3

+

                                             b. 3479 x 49

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: ( 0,75 điểm)  Một miếng bìa hình thoi có độ dài các đường chéo là 14 cm và 10 cm. Tính diện tích miếng bìa đó.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: ( 1điểm) Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 175cm. chiều rộng bằng  
[image: image12.wmf]4
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 chiều dài. Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Tiếng Việt: Từ câu 10 đến  câu 15, đọc đoạn văn bản rồi khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng; Từ câu 16 đến câu 18, trình bày cụ thể cách làm bài.
* Đọc văn bản rồi khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
HOA MAI VÀNG
       Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào, nhưng cánh hoa mai to hơn cánh hoa đào một chút. Nhưng nụ mai không phô hồng mà ngời xanh màu ngọc bích. Sắp nở, nụ mai mới phô vàng. Khi nở, cánh hoa mai xòe ra mịn màng như lụa. những cánh hoa ánh lên một sắc vàng muốt, mượt mà. Một mùi thơm lựng như nếp hương phẳng phất bay xa.
Câu 10: ( 0,4 điểm)   Hoa mai được so sánh với hoa nào?

           A.Hoa đào         B. hoa mận                           C. hoa hồng          D. hoa cúc

Câu 11: ( 0,4 điểm)    Từ ngữ nào tả màu sắc của nụ mai?

A. Hồng            B. xanh màu ngọc bích         C. vàng muốt        D.  đỏ chót      
Câu 12: ( 0,3 điểm)    Từ ngữ nào tả mùi thơm của hoa mai?

A. Thơm lựng như nếp hương                        B. thơm lừng      

           C.Thơm ngọt ngào                                         D. thơm thoang thoảng               

Câu 13: ( 0,3 điểm)   Từ nào trái nghĩa với từ dũng cảm?
A. Anh dũng                B. gan dạ             C. hàn nhát            D. quả cảm
Câu 14: ( 0,3 điểm)   Chủ ngữ trong câu: “ Màu vàng trên lưng chú lấp lánh.” Là: 
A. Màu vàng                               B. lưng chú          

     C. trên lưng chú                          D. màu vàng trên lưng chú
A. Câu 15: ( 0,3 điểm)    Hoạt động nào có hại  cho sức khỏe?

B. Bơi                                                 B. nhảy dây              

          C. Xem bóng đá qua đêm                    D. tập thể dục

Câu 16: ( 0,5 điểm)    Điền s hay x vào chỗ trống?

            a) …inh  hoạt     b) …inh tươi   c) …inh sống    d)  …inh đẹp   e) …inh xắn
 Câu 17: ( 0,75 điểm)    Xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau: 
a. Bác Hồ là vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
b. Hôm đó, bà ngoại sang chơi nhà em.
Câu 18:  ( 1 điểm)   Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5-6 câu tả đồ vật mà em yêu thích.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Đạo đức: Em hãy khoanh tròn  vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 19: (0,25 điểm)  Hành vi, việc làm tôn trọng Luật Giao thông đường bộ.

A. Đi xe đạp hàng ba, hàng bốn trên đường giao thông,

B.  Vừa đi xe máy vừa nói chuyện điện thoại di động.

C.  Ngồi đằng sau xe máy, đội mũ bảo hiểm và bám chặt tay vào người ngồi trước.

D.  Chạy qua đường mà không quan sát.

Câu 20: (0,25 điểm) Việc làm nào không gây ra nguy hiểm khi tham gia giao thông trên đường đi:
A.  Va chạm với các phương tiện giao thông khác.

B. Bị các dị vật khác bay vào người.

C. Đi sai luật An toàn Giao thông và đường bộ.

D. Tuân thủ nghiêm chỉnh các luật an toàn giao thông.
Câu 21: (0,25 điểm) Hành động nào dưới đây khi tham gia giao thông là đúng?
A. Ngồi trên xe ô tô nghiêm túc không mở cửa thò đầu hoặc tay, chân ra ngoài.
B. Ngồi sau xe máy dang hai tay, chân khi xe chạy trên đường.

C. ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm.
D. Đi xe đạp dàn hàng ngang .

Câu 22: (0,25 điểm) Em được người lớn chở bằng xe máy đi trên đường, em phải ngồi thế nào cho an toàn?
A. Đội mũ bảo hiểm và ngồi trước người lớn.

B. Đội mũ bảo hiểm, ngồi sau người lớn và bám chắc vào người lớn.
C. Đội mũ bảo hiểm và ngồi sau người lớn không cần bám chắc.

D. không cần thực hiện An toàn giao thông.
Câu 23: (0,25 điểm)Tại sao lại xảy ra tai nạn giao thông?
A. Do không gặp may. 
B. Do sự chủ quan của người tham gia giao thông

C. Do ra ngoài không đúng thời điểm

D. Do không học bài

Câu 24: (0,25 điểm) Thực hiện Luật giao thông là trách nhiệm của:
A. Người khác chứ không phải của mình

B. Riêng mình

C. Xã hội chứ không phải của mình

D. Mỗi người dân đểu tự bảo vệ mình, bảo vệ mọi người và toàn xã hội

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4 - MÃ ĐỀ 402
*Trắc nghiệm: 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B
	B
	C
	D
	A
	A

	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3


*Tự luận: 

Câu 7: ( 0, 5 điểm) 

 Thực hiện đúng và tính đúng kết quả được 0,25 điểm
                [image: image14.png]
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 b.   Đặt tính đúng và thực hiện đúng phép tính được 0,25 điểm.

   3479 
x     49
                 

           31311
        13916                       

        170471

Câu 8:  ( 0,75 điểm)  

                                           Bài giải

Diện tích miếng bìa đó là:                            ( 0,25 điểm)   

            14x 10: 2= 70 ( cm2 )                         ( 0,25 điểm)

                           Đáp số: 70 ( cm2 )               ( 0,25 điểm)

Câu 9: ( 1 điểm)
                                           Bài giải
     Vẽ được sơ đồ                    ( 0,2 điểm)                   
  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:       ( 0,2 điểm)       
                3+ 4= 7 ( phần)            
 Chiều rộng hình chữ nhật là:        ( 0,2 điểm)

                175: 7x 3= 75 ( cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:           ( 0,2 điểm) 

                 175- 75= 100 ( cm)

                       Đáp số: Chiều rộng: 75 ( cm); Chiều dài : 100 ( cm)   ( 0,2 điểm)

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 - MÃ ĐỀ 402
I. Trắc nghiệm: 
	Câu 10
	Câu  11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15

	A
	B
	A
	C
	D
	C

	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3


II. Tự luận: 

Câu 16( 0,5 điểm) Điền đúng mỗi từ được 0,1 điểm
a) Sinh  hoạt     b) xinh tươi   c) sinh sống    d)  xinh đẹp   e) xinh xắn

Câu 17: ( 0, 75 điểm)  Xác định  đúng bộ phận chủ ngữ, vị ngữ 
a. Bác Hồ là vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
    CN                                  VN
b. Hôm đó, bà ngoại sang chơi nhà em.

                                       CN           VN
Câu 18( 1 điểm)  Học sinh viết đúng yêu cầu của bài
· Viết được câu mở đoạn được  (0,25 điểm)

· Tả được  một số bộ phận đồ vật  ( 0,5 điểm) 

· Viết được câu kết                          ( 0,25 điểm)

· Lưu ý: Tùy từng mức độ vết bài của học sinh để trừ điểm.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 4 - MÃ ĐỀ 402
I. Trắc nghiệm: ( 1,5 điểm)

	Câu 19
	Câu 20
	Câu 21
	Câu 22
	Câu 23
	Câu 24

	C
	D
	A
	B
	B
	D

	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
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_1740139607.unknown
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_1740137873.unknown

